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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ SA PA - TỈNH LÀO CAI 

 

Bản án số: 14 /2021/HSST 

Ngày: 08/6/2021  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          -----------------------------------------------  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SA PA 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nghiêm Mạnh Quân. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Vũ Minh Huấn; Ông Đỗ Trọng Bằng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Tiến Dũng – Thẩm tra viên.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa tham gia phiên toà: Ông Nguyễn 

Việt Xô - Kiểm sát viên. 

 Ngày 08/6/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa. Tòa án nhân dân thị xã Sa 

Pa xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự sơ thẩm thụ lý số: 10/2021/TLST-HS ngày 

28/4/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2021/QĐXXST- HS ngày 26 

tháng 5 năm 2021 đối với  bị cáo:    

Họ và tên: Má A K; Tên gọi khác: Không. 

- Sinh ngày: 09/09/2002 tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

- Nơi cư trú: Tổ 2, phường H, thị xã S, tỉnh L. 

- Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: 9/12. 

- Dân tộc: Hmông; Giới tính: Nam;Tôn giáo: Không Quốc tịch: Việt Nam. 

- Con ông: Má A X; Con bà Giàng Thị D (Đã chết).  

- Bị cáo chưa có vợ, con.  

- Tiền án; tiền sự: Không. Nhân thân: Tốt. 

- Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/02/2021 tại Nhà tạm giữ Công an thị 

xã Sa Pa. Có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nông Thị Thúy Hằng – Trợ giúp viên pháp lý 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai, có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại: Cháu Chang Thị L, sinh ngày 10 tháng 4 năm 2007, 

Trú tại:  Thôn C, xã T, thị xã S, tỉnh L - Vắng mặt tại phiên tòa  (Có đơn xin xét xử 

vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp cho cháu Chang Thị L là anh Chang A T là bố đẻ của 

cháu, có mặt tại phiên tòa.  
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Người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại: Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Trợ 

giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai, có mặt tại 

phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng tháng 12 năm 2020, Má A K và Chang Thị L sinh ngày 10/04/2007, 

trú tại thôn C, xã T, thị xã S, tỉnh L quen nhau qua mạng xã hội Facebook và nảy 

sinh tình cảm yêu đương. Trong khoảng thời gian từ ngày 02/01/2021 đến ngày 

18/02/2021 Má A K và Chang Thị L đã quan hệ tình dục với nhau 08 lần tại nhiều 

địa điểm khác nhau thuộc phường Hàm Rồng và xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào 

Cai. Cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Khoảng 19 giờ ngày 02/01/2021, Má A K sử dụng điện thoại di 

động nhãn hiệu VIVO 1906 liên lạc hẹn gặp Chang Thị L và được L đồng ý. Má A K 

điều Khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX màu đen trắng BKS 24B2- 267.51 

đến khu vực thôn Can Ngài, xã Tả Phìn để đón L, sau K đón được L, K đưa L đến khu 

vực ta luy dương chống sạt đường tránh quốc lộ 4D thuộc địa phận tổ 1, phường Hàm 

Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Má A K để xe tại lề đường rồi cùng Chang Thị L đi 

theo bậc thang leo đến tầng giật cấp chống sạt thứ 6 từ dưới lên để nói chuyện. Tại 

tầng giật cấp thứ 6 được thiết kế một mặt bằng, Má A K và Chang Thị L đi đến cuối 

mặt bằng theo hướng từ phường Hàm Rồng đi xã Tả Phìn. Tại đây K và L đứng nói 

chuyện yêu đương với nhau. Đến khoảng 00 giờ ngày 03/01/2021, K vòng tay ôm lấy 

người L và nói “Chúng mình yêu nhau cũng lâu rồi cho anh chơi tý nhé”, L im lặng, 

gật đầu. K và L đã giao cấu với nhau rồi tự mặc lại quần, sau đó K và L tiếp tục nói 

chuyện yêu đương khoảng 02 phút thì K cùng L đi xuống phía dưới đường rồi K dùng 

xe mô tô đưa L về đường liên thôn gần nhà L để cho L tự đi bộ về nhà còn K cũng 

quay về phòng trọ của K tại tổ 2 phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

Lần thứ hai: Khoảng 00 giờ ngày 10/01/2021, Má A K sử dụng điện thoại di 

động liên lạc hẹn gặp và rủ Chang Thị L đi chơi tại khu vực xây dựng khu du lịch 

Antika thuộc Tổ 2, phường H, thị xã S, tỉnh L và được L đồng ý. Sau K gặp nhau, K 

điều Khiển xe mô tô hiệu Honda Wave RSX màu đen trắng BKS 24B2- 267.51 chở L 

đi đến khu vực đã hẹn. Tại đây Má A K và Chang Thị L cùng nhau đi bộ trong khuôn 

viên khu du lịch, quá trình đi bộ K nhìn thấy khu vực nhà vệ sinh đang xây dựng cạnh 

bãi đỗ xe của khu du lịch và nảy sinh ý định quan hệ tình dục với L nên K đã rủ L đi 

vào nhà vệ sinh và được L đồng ý. Sau K vào bên trong nhà vệ sinh K để L đứng ở 
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khu sảnh nơi thiết kế làm bồn rửa tay còn K đi xung quanh kiểm tra xem có người 

không. Sau K xác định bên trong không có người K tiến về phía L đang đứng rồi ôm 

hôn L rồi nói “Cho anh chơi một nháy”,  L im lặng và gật đầu, K và L đã giao cấu với 

nhau. Sau K quan hệ tình dục xong, K đưa L về đoạn đường liên thôn gần nhà L, để 

cho L tự đi bộ về nhà còn K quay về phòng trọ của mình. 

 Lần thứ ba: Khoảng 20 giờ ngày 12/01/2021,  Má A K sử dụng điện thoại di 

động liên lạc rủ Chang Thị L đi chơi và được L đồng ý. Sau đó, K điều Khiển xe mô 

tô hiệu Honda Wave RSX màu đen trắng BKS 24B2- 267.51 đến đón L và đưa L đến 

nhà văn hóa Má Tra thuộc Tổ 2, phường H, thị xã S, tỉnh L. Tại đây Má A K dẫn 

Chang Thị L vào căn nhà gỗ cạnh nhà văn hóa. Vào bên trong, K dùng điện thoại di 

động của mình soi xung quanh thì phát hiện tại nền căn nhà gỗ có để sẵn 01 tấm bạt 

màu xanh. Thấy vậy K trải tấm bạt này ra nền đất rồi cùng L ngồi xuống tấm bạt nói 

chuyện yêu đương và ôm hôn nhau. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày thì K vừa 

hôn vừa đẩy L nằm ngửa ra tấm bạt trên nền nhà sau đó thực hiện hành vi quan hệ tình 

dục với L. Quan hệ xong, K và L tự mặc quần lại, sau đó K dùng xe mô tô đưa L đến 

đường liên thôn Can Ngài để L tự đi bộ về nhà còn K lái xe quay về phòng trọ của 

mình. 

 Lần thứ tƣ: Khoảng 21 giờ ngày 15/01/2021, Má A K dùng điện thoại liên lạc 

và đón Chang Thị L đến khu vực nhà văn hóa Má Tra thuộc Tổ 2, phường Hàm Rồng, 

thị xã Sa Pa. Đến nơi, Má A K dẫn Chang Thị L vào căn nhà gỗ K và L đã quan hệ 

tình dục trước đó. Sau khi vào bên trong căn nhà K dùng ánh sáng đèn điện thoại di 

động soi xung quanh nhà thì không thấy tấm bạt mà K đã sử dụng ở lần quan hệ vào 

ngày 12/01/2021 với L. Sau đó K tiến lại và dùng hai tay ôm hôn L. Khoảng 02 phút 

sau K dùng tay phải luồn vào bên trong người rồi sờ nắn ngực L, tay trái ôm eo L rồi 

giao cấu với L. Quan hệ xong, K và L tự mặc quần lại, rồi tiếp tục nói chuyện. Sau đó 

K điều Khiển xe mô tô đưa L về rồi K quay về phòng trọ của mình. 

 Lần thứ năm: Khoảng 23 giờ ngày 18/01/2021, Má A K dùng điện thoại di 

động liên lạc và hẹn gặp Chang Thị L tại khu vực cổng chào thôn C, xã T, thị xã S, 

tỉnh L và được L đồng ý. K điều Khiển xe mô tô hiệu Honda Wave RSX màu đen 

trắng BKS 24B2- 267.51 đến địa điểm đã hẹn đợi L. Sau khi gặp nhau, K đưa L vào 

trong khuôn viên căn nhà gỗ của nhà ông Vàng A K (Sinh năm 1981, trú tại thôn Can 

Ngài, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa), căn nhà không có người ở và dùng để chứa đồ đạc. Do 

căn nhà đã khóa cửa nên K đưa L đi đến khu vực đầu hồi của căn nhà. Tại đây K và L 

tiếp tục nói chuyện yêu đương và ôm hôn nhau được 02 phút thì K nhìn thấy tại đầu 

hồi của căn nhà có thiết kế 01 (một) căn nhà vệ sinh không có cửa. Lúc này K nảy sinh 
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ý định quan hệ tình dục với L nên nói với L “Mình đi vào kia đi”, L không nói gì. K 

dắt tay L đi vào phía trong căn nhà vệ sinh tại đây K và L giao cấu với nhau, sau đó K 

và L tự mặc quần lại và đi đến khu vực đầu hồi nhà Vàng A K tiếp tục nói chuyện. 

Khoảng 05 phút sau thì K bảo L đi về, L đồng ý tự đi bộ về còn K điều Khiển xe mô 

tô đi về phòng trọ của mình. 

 Lần thứ sáu: Khoảng 20 giờ ngày 21/01/2021, Má A K dùng điện thoại di 

động liên lạc và hẹn gặp Chang Thị L tại khu vực cổng chào thôn Can Ngài, xã Tả 

Phìn và được L đồng ý. Sau đó, K điều Khiển xe mô tô hiệu Honda Wave RSX màu 

đen trắng BKS 24B2- 267.51 đến đợi L. Gặp nhau, K tiếp tục đưa L đi đến khu vực 

đầu hồi căn nhà của ông Vàng A K để mọi người không nhìn thấy. Tại đây, K và L nói 

chuyện yêu đương rồi ôm hôn nhau, đồng thời lúc này, K nảy sinh ý định quan hệ tình 

dục với L nên có nói với L “Vào kia đi”, L không nói gì. Sau đó, K dắt tay L đi vào 

phía trong căn nhà vệ sinh, tại đây K thực hiện hành vi quan hệ tình dục với L trong tư 

thế L chống hai tay vào tường nhà vệ sinh và quay mông về phía K. Sau K quan hệ 

tình dục xong K và L tự mặc quần lại rồi L tự đi bộ về nhà còn K điều Khiển xe mô tô 

đi về phòng trọ của mình. 

 Lần thứ bảy: Ngày 14/02/2021, Má A K và Chang Thị L cùng nhau đi chơi tại 

khu vực phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đến 15 giờ cùng ngày, K điều 

Khiển xe mô tô hiệu Honda Wave RSX màu đen trắng BKS 24B2- 267.51 đưa L về 

khu du lịch Antika thuộc Tổ 2, phường H, thị xã S, tỉnh L. Tại đây, K và L cùng nhau 

đi bộ, nói chuyện đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì K đưa L về phòng trọ của mình 

trong khuôn viên Công ty Hà Lâm Phong thuộc Tổ 2, phường H, thị xã S, tỉnh L. Về 

đến phòng, K và L cùng nhau nằm trên giường nói chuyện, chụp ảnh chung với nhau 

sau đó cả hai cùng đi ngủ. Đến khoảng 01 giờ ngày 15/02/2021 lúc này K và L tỉnh 

dậy, K dùng tay lần lượt kéo quần của L và K xuống đến ngang cổ chân. Sau đó, K 

đeo bao cao su vào dương vật đang cương cứng của mình và thực hiện hành vi quan 

hệ tình dục với L trong tư thế L nằm nghiêng bên phải, K nằm nghiêng bên phải phía 

sau L. K quan hệ tình dục với L. Sau K quan hệ tình dục xong, K tháo bao cao su và 

vứt vào thùng rác trong phòng trọ, sau dó cả hai tiếp tục nằm ôm nhau ngủ. Đến buổi 

sáng cùng ngày sau K thức dậy, K điều Khiển xe mô tô đưa L đi chơi tại khu vực 

phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày đưa L về gần 

nhà L rồi để L tự đi bộ về còn K quay về phòng trọ của mình. 

 Lần thứ tám: Khoảng 00 giờ ngày 18/02/2021, Má A K dùng điện thoại nói 

chuyện yêu đương và rủ Chang Thị L đi chơi và được L đồng ý. Má A K điều Khiển 

xe mô tô hiệu Honda Wave RSX màu đen trắng BKS 24B2- 267.51 đến cổng chào 
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thôn Can Ngài, xã Tả Phìn để đón và đưa L đến khu vực Tu Viện cổ xã Tả Phìn, thuộc 

Tổ 2, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa. Tại đây K và L nói chuyện với nhau đến 

khoảng 04 giờ cùng ngày. K thực hiện hành vi quan hệ tình duc với L. Sau K quan hệ 

tình dục xong, K đưa L về đường liên thôn gần nhà L rồi để L tự đi bộ về nhà, còn K 

điều Khiển xe mô tô quay về phòng trọ. 

 Đến ngày 22/02/2021, sau khi bố mẹ Chang Thị L phát hiện con gái có nhiều 

biểu hiện không bình thường, gia đình đã tìm hiểu và biết được việc Chang Thị L bị 

xâm hại tình dục nên đã trình báo nội dung sự việc trên đến Công an xã Tả Phìn, cùng 

ngày Má A K biết được việc quan hệ tình dục giữa K với L đã bị gia đình L phát hiện 

và tố cáo đến cơ quan Công an nên K đã đến Công an xã Tả Phìn đầu thú và khai nhận 

toàn bộ hành vi của bản thân.   

        Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 27/TD ngày 01/3/2021 của 

Trung tâm giám định pháp y tỉnh Lào Cai kết luận: 

        1. Cơ quan sinh dục không tổn thương. Màng trinh rách cũ tại vị trí 8 giờ, điểm 

rách chưa đến gốc màng trinh. Thời gian rách trên 14 ngày. 

        2. Trên cơ thể không có dấu vết thương tích; Mức tổn hại cơ thể là 0% (không 

phần trăm); Không có thương tích để lại trên cơ thể nên không xác định được cơ chế 

chấn thương và vật gây thương tích. 

        3. Không có thai; 

 4. Kết quả xét nghiệm HIV: Sau khi xét nghiệm xác định Âm tính. 

Cáo trạng số 10/CT-VKSSP ngày 28/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Sa Pa truy tố bị cáo Má A K về tội “ iao c u v i ng  i t  đ     đ n    i    tu i” 

theo điểm a khoản 2 điều 145 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo Má A K đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như nội dung bản cáo trạng số 10/CT-VKSSP ngày 28/4/2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân thị xã Sa Pa đã truy tố bị cáo. 

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị 

Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Má A K phạm tội “ iao c u v i ng  i t  đ     đ n 

   i    tu i”  

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

-  p dụng điểm a, khoản 2 điều 145; Điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật Hình sự tuyên phạt bị cáo Má A K từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng  tù. 

 Không áp dụng hình phạt bổ xung đối với bị cáo. 

 p dụng điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 692 Bộ luật Dân sự buộc bị cáo bồi 

thường tiền tổn thất về tinh thần cho bị hại. 
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 p dụng khoản 1 điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 điều 106 bộ luật Tố tụng 

Hình sự: Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động của bị cáo; tịch thu 

tiêu hủy 01 tấm bạt và 01 bao cao su. 

Tuyên án phí, quyền kháng cáo bản án theo luật định. 

Người bào chữa cho bị cáo đã trình bày lời bào chữa, phân tích các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, 

khoản 2 Điều 145; Điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 38 bộ luật Hình sự tuyên 

phạt  bị cáo  Má A K 04 năm tù, không áp dụng hình phạt bổ xung đối với bị cáo. 

Buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho bị hại, sử lý vật chứng, tuyên quyền kháng cáo 

bản án theo quy định của pháp luật. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đã trình bày bài bảo vệ và đề 

nghị đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm a, khoản 2 Điều 145;  Điểm s khoản 1; 

khoản 2 Điều 51; Điều 38 bộ luật Hình sự tuyên phạt bị cáo Má A K 04 năm 06 tháng  

tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo phải bồi thường 

tiền tổn thất về thần và sức khỏe cho bị hại số tiền 50.000.000 đồng theo yêu cầu của 

ông Chang A T đã đề nghị tại phiên tòa. 

 Bị cáo nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức phạt tù để bị 

cáo có điều kiện cải tạo tốt sớm trở về với gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩmtra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:
 
 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Sa Pa, 

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người bào chữa cho bị cáo,bị hại, người đại 

diện hợp pháp của người bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị 

hại không có ý kiến hoặc Kếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Tại phiên tòa, bị cáo Má A K khai nhận K và Chang Thị L quen biết với 

nhau qua mạng xã hội Facebook từ tháng 12/2020. Trong thời gian từ ngày 

02/1/2021 đến ngày 18/2/2021, do có quan hệ yêu đương, nên Sùng A K và Chang 

Thi L đã tự nguyện quan hệ tình dục với nhau 08 lần tại nhiều địa điểm khác nhau 

thuộc phường Hàm Rồng và xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa. 
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Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài 

liệu chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. Vì vậy đã có đủ căn cứ để kết luận 

bị cáo Má A K phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” theo điểm a 

khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến các quy định 

của pháp luật về bảo vệ sức khỏe của người vị thành niên, gây ảnh hưởng xấu đến sự 

phát triển bình thường về tâm sinh lý của vị thành niên, xâm phạm danh dự nhân phẩm 

của công dân và gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy cần phải áp dụng mức hình 

phạt tù nghiêm khắc tương ứng với từng hành vi phạm tội của bị cáo đã thực hiện, cách 

ly bị cáo khỏi đời sống xã hội để cải tạo giáo dục bị cáo.  

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều 

tra, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và ăn năn hối cải 

về hành vi phạm tội của mình; bị cáo đã ra đầu thú. Đây là các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa người đại diện hợp pháp của người bị 

hại Chang Thị L là ông Chang A T  và người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại 

yêu cầu bị cáo Má A K phải bồi thường trách nhiệm dân sự, tổn thất sức khỏe, tinh 

thần cho L số tiền 50 triệu đồng . Tại phiên tòa bị cáo Má A K  tự nguyện nhận sẽ có 

trách nhiệm bôì thường cho người bị hại số tiền 50 triệu đồng theo yêu cầu của ông 

Chang A T .Vì vậy  buộc bị cáo phải bồi thường cho cháu Chang Thị L số tiền là 

50.000.000 đồng.  

[5]Về vật chứng trong vụ án:  

Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu sơn 

đen trắng, BKS 24B2-267.51, số khung 3818GY101282, số máy JA38E0202665, xe 

cũ đã qua sử dụng. Quá trình điều tra, xác định chiếc xe trên thuộc sở hữu của bố đẻ 

bị cáo là ông Má A X (Sinh năm 1974, trú tại tổ 2, phường H, thị xã S). Việc Má A 

K sử dụng chiếc xe mô tô trên để thực hiện hành vi phạm tội, ông X không biết và 

liên quan gì. Do đó ngày 05/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa 

đã ra quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại tài sản cho chủ sở hữu, nên 

không đề cập giải quyết. 

 Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu VSMART Star 4, màu đen bị vỡ miếng dán 

cường lực, bên trong có lắp 01 sim vinaphone tạm giữ của Chang Thị L. Ngày 

23/04/2021, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa đã ra quyết định xử lý vật chứng 
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trao trả lại chiếc điện thoại cho bị hại Chang Thị L, là có căn cứ, đúng quy định của 

pháp luật.  

Đối với 01điện thoại nhãn hiệu VIVO 1906, màu xanh bị vỡ màn hình, bên 

trong có lắp 01 sim vinaphone tạm giữ của Má A K xét thấy chiếc điện thoại là vật 

chứng của vụ án còn giá trị kinh tế cần tịch thu sung công quỹ nhà nước. Riêng sim 

vinaphone  số thuê bao 0818795135 lắp trong máy điện thoại cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 bao cao su nhãn hiệu „„OK‟‟ màu đỏ, chưa qua sử dụng và 01(một) 

tấm bạt màu xanh kích thước: 3,96m x 3,5m thu giữ khi khám nghiệm hiện trường 

tại Nhà văn hóa Má Tra thuộc tổ 2, quá trình điều tra xác định tấm bạt trên là của ông 

Má A T (Sinh năm 1984, trú tại tổ 2,  phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa) để trong căn 

nhà để trải phơi nông sản trước sân nhà văn hóa, ông Má A T không biết việc bị can 

Má A K sử dụng tấm bạt trên để quan hệ tình dục với Chang Thị L, quá trình điều tra 

ông Má A T không yêu cầu đề nghị Cơ quan điều tra trao trả lại chiếc bạt trên và 

không có ý kiến đề nghị gì đối với Má A K về việc bồi thường đối với tấm bạt trên. 

Vì vậy cần tịch thu tiêu hủy. 

[6] Về án phí: Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự;  

Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án thì bị cáo phải chịu án phí theo quy 

định của Pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Má A K phạm tội “ iao c u v i ng  i t  đ     đ n    i    

tu i”  

  p dụng điểm a, khoản 2 điều 145; Điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật Hình sự tuyên phạt bị cáo Má A K 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày  tạm giữ, tạm giam bị cáo ngày 23/02/2021. 

 Không áp dụng hình phạt bổ xung đối với bị cáo. 

2. Về trách nhiệm dân sự:  p dụng điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 592 Bộ luật 

Dân sự: Buộc bị cáo Má A K phải bồi thường cho cháu Chang Thị L 50.000.000 

đồng tiền tổn thất về tinh thần.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án, nếu bị cáo không thi hành song khoản tiền phải bồi thường thì phải 

chịu lãi xuất của số tiền phải thi hành theo quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ 

luật Dân sự.     
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3. Về vật chứng:  p dụng khoản 1 điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụng Hình sự: 

 Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu VIVO 1906, màu 

xanh bị vỡ màn hình.  

           Tịch thu tiêu hủy 01 sim vinaphone số thuê bao 0818795135 lắp trong máy 

điện thoại VIVO 1906; 01 bao cao su nhãn hiệu „„OK‟‟ màu đỏ, chưa qua sử dụng và 

01 tấm bạt màu xanh kích thước: 3,96m x 3,5m . 

4. Về án phí :  p dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự và Nghị quyết 

số: 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định về án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Má A K phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí Hình 

sự sơ thẩm và 2.500.000đ (hai triệu năm trăm nghìn) đồng tiền án phí Dân sự sơ 

thẩm. 

 n xử công khai sơ thẩm bị cáo, người đại diện hợp pháp cho bị hại có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án người bị hại vắng mặt có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Minh Huấn     Đỗ Trọng Bằng 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nghiêm Mạnh Quân 
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Nơi nhận:                                                                        
- TAND tỉnh; 

- VKSND tỉnh; 

- VKSND thị xã; 

- Công an thị xã; 

- Phòng PV 06 CA tỉnh; 

- Sở tư pháp; 

- Bị cáo;Bị hại; 

- TGPL;T.H.A; Lưu HS.  

     T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nghiêm Mạnh Quân 


